TUẦN 3:
Tiếng Việt

                                 Bài 10:               e, l
I .Yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết các âm và chữ cái ê, l ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ê, l với các mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”. Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ê, âm l. Biết viết trên bảng con các chữ ê, l và tiếng lê.
- Biết vận dụng để đọc, viết những từ ngữ, câu có âm ê, l trong thực tế.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên,óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở luyện viết 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1 Khởi động:
	

	- Ổn định
	

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ KT đọc : cờ đỏ, cố đô.
-  Giới thiệu bài +ghi đầu bài
	- HS đọc.

- HS đọc đầu bài.

	2. Khám phá:

	* Dạy âm ê, l
	

	- GV đưa tranh quả lê lên bảng  

- Đây là quả gì?

- GV chỉ tiếng lê
	- HS quan sát

- HS : Đây là quả lê

- HS nhận biết l, ê
- HS đọc : lê

	* Phân tích
	

	- GV viết bảng chữ lê và mô hình chữ lê
lê

l

ê

- GV hỏi: Tiếng lê gồm những âm nào?


	- Theo dõi

- HS trả lời: Tiếng lê gồm có âm l và âm ê. Âm l đứng trước và âm ê đứng sau.

	* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

- GV cùng  học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: lờ-ê-lê
	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS đánh vần: lờ-ê-lê
- Cả lớp đánh vần: lờ-ê-lê

	- Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng lê
	- Chữ l và chữ ê
- Tiếng lê
- HS đánh vần, đọc trơn.

	3.  Luyện tập:

	Bài 2. Mở rộng vốn từ. ( Tiếng nào có âm ê, tiếng nào có âm l (lờ)
	

	 GV yêu cầu.học sinh đọc to từ có âm ê, âm l, đọc nhỏ tiếng không có âm ê, l
	

	- Gv chiếu từ kèm theo tranh.
- GV giải nghĩa từ khó: 

- GV chỉ từng hình yêu cầu HS nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: bê, khế, lửa, trê, lúa, thợ lặn.
- HS nói : lửa có âm l; bê có âm ê

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh đọc
	- HS đọc đồng thanh 

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm ê (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (ghế, kể, bế,...)

	Bài 3:
	

	- GV hướng dẫn học sinh đọc từng từ dưới mỗi hình.
	- HS đánh vần – đọc trơn

	- GV kết hợp giải nghĩa từ:
	- HS theo dõi

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh đọc
	- HS đọc cá nhân

	+ Các em vừa học 2 chữ mới là chữ gì?

- Y/c Hs ghép tiếng lê 
- GV cùng HS nhận xét.
	- Chữ l và chữ ê

- HS ghép bảng cài tiếng lê

	Tiết 2

	 Tập đọc (Tiếp theo)
	

	 Giáo viên tổ chức cho Hs đọc lại toàn bài.
	- HS luyện đọc đồng thanh ,  ca nhân, nhóm, lớp.

	 Tập viết (Bảng con – BT 5)
	
	

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ê, l cỡ vừa.

- GV chỉ bảng chữ ê, l. Lê
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết :ê, l, lê.
	- HS theo dõi

	- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho HS viết bảng con.
	HS viết bảng con.

	4. Vận dụng:

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài 11

- GV khuyến khích HS tập viết chữ l, ê trên bảng.
	- Lắng nghe


  IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........                                 

Tiếng Việt

                                        Bài 11:           b -  bễ
I.Yêu cầu cần đạt :

- Nhận biết các âm và chữ cái b; nhận biết thanh ngã, dấu ngã, đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm b “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”.Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm b, có thanh ngã. Đọc đúng bài tập đọc Ở bờ đê.Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng và chữ số: b, bễ; 2, 3.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy – học;

  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
   2. HS: SGK Tiếng Việt:Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

Tiết 1

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
	

	- Ổn định
	

	- Kiểm tra bài cũ :

 -GV đưa ra 1 số từ có chứa âm ê, âm l cho hs đọc.
	

	 - Đọc bài trong SGK
	- HS đọc bài.

	-  Giới thiệu bài :
	

	+ GV đưa chữ b, đọc : bờ 

+ GV đưa chữ bễ, đọc: bễ. Tiếng bễ có âm nào đã học ?
	- Hs phát hiện dấu thanh mới là dấu ngã.

	+ GV giới thiệu chữ B in hoa
	

	2. Khám phá:

	a. Dạy âm b và chữ cái b
	

	- GV đưa tranh con bê lên bảng  

- Đây là con gì?

- GV chỉ tiếng bê 

- Phân tích tiêng :bê


	- HS quan sát

  HS : Đây là con bê

- HS nhận biết b, ê = bê
- HS đọc đồng thanh -tổ-cả lớp: bê  
-HS phân tich: Tiếng bê gồm có âm b và âm ê. Âm b đứng trước và âm ê đứng sau.

	- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

-  GV cho Hs đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: bờ-ê-bê
	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS đánh vần theo.

	b. Tiếng bễ ( Dạy tương tự tiếng bê )
	

	- GV đưa tranh đẻ giới thiệu tiếng bễ
- Tiếng bễ khác bê ở điểm nào?

- GV: đó là dấu ngã

- GV đọc : bễ
	- Tiếng bễ khác tiếng bê là có thêm dấu.

- HS đọc : bễ

	- GV cho  HS phân tích tiếng kết hợp động tác tay.

GV hỏi: Tiếng bễ gồm những âm nào?
	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS trả lời.

	
	- HS đánh vần: bờ-ê-bê-ngã- bễ

	- Các em vừa học chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng bê, bễ
	- Chữ b 

- Tiếng bễ
- HS đánh vần, đọc trơn : bờ-ê-bê, bê ; bờ-ê-bê-ngã- bễ , bễ.

	3. Luyện tập:

	a.. Mở rộng vốn từ. (BT2): Tiếng nào có âm b (bờ)
	

	- Xác định yêu cầu
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 24.

	- Nói tên sự vật

 
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: bò, lá, bàn, búp bê, bóng, bánh

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh nêu.
	- HS nêu

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm ê (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (bố, bé, bế,...)

	b. Mở rộng vốn từ. (BT3: Tiếng nào có thanh ngã.
	

	- Xác định yêu cầu.


	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 25.

	-  Nói tên sự vật


	- HS lần lượt nói tên từng con vật: vẽ, đũa, quạ, sữa, võ, nhãn

	- HS cả lớp nối hình với thanh ngã tương ứng.

- HS nói (ngã, kẽ, dễ,...)

	c. Tập đọc. (Bài tập 3) 
	

	- GV trình chiếu hình ảnh bài tập đọc lên bảng

- GV chỉ 3 hình ảnh minh họa và hỏi: Đây là hình ảnh những con vật gì?
	- HS theo dõi, quan sát

- HS quan sát và trả lời: Tranh 1: con dê; tranh 2: con dế; tranh 3: con bê

	- GV đọc mẫu 1-2 lần
	- HS nghe

	- GV chỉ các từ bờ đê, la cà, có dế, có cả bê, be be trong bài đọc trên bảng

- GV giải nghĩa 1 số từ ngữ : 
	- HS đồng thanh  đánh vần, đọc trơn các từ GV chỉ 

- Lắng nghe

	Tiết 2

	d Tập đọc (tiếp)
	

	- Luyện đọc từng câu, từng lời dưới tranh. 

- GV cho HS đọc 

- GV chỉ theo thứ tự .

- GV chỉ không theo thứ tự.
	- HS đếm số câu theo sự chỉ dẫn của GV.

- HS theo dõi

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp
- Một vài HS đọc

	- Thi đọc cả bài.
	

	- Cho HS luyện đọc cả bài
	- Từng nhìn SGK cùng luyện đọc 

	- GV cho học sinh thi đọc 
	- Từng HS thi đọc cả bài

	- GV cùng học sinh nhận xét
	

	- Tìm hiểu bài đọc
	

	- GV cho HS tìm hiểu nội dung bài đọc qua 1 số câu hỏi gợi ý:

+ Con gì la cà ở bờ đê?

+ Dê gặp những con gì?

+ Con bê kêu thế nào?
	- Lắng nghe và trả lời câu hỏi:

+ Con dê la cà ở bờ đê.

+ Dê gặp con dế, con dê.

+ Con dê kêu “be be”.

	* GV cho HS đọc lại những gì vừa học ở bài 11
	* Cả lớp nhìn SGK đọc 

	d. Tập viết (Bảng con – BT 5)
	
	

	- Cho HS đọc các chữ mẫu cần viết trong bài tập 5
	- HS đọc (cá nhân-tập thể)

	- Viết : b, bê, bễ :GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn HS viết.
	

	- Viết : 2, 3
	

	- GV giới thiệu mẫu số 2, 3 cỡ vừa.

	- Cho HS viết bảng con: b,ê, bê, bễ. Số 2,3
	- HS viết bài trên bảng con .

	4..Vận dụng:

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài 12
	- Lắng nghe


 IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng Việt

                                             Bài 12:        g - h
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh có khả năng:


- Nhận biết các âm và chữ cái g, h; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm g, h “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”: ga, hồ. Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm g, âm h .Đọc đúng bài tập đọc Bé Hà, bé Lê. Biết viết trên bảng con các chữ g, h, tiếng ga, hồ
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:
 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
	

	- Ổn định
	

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ GV gọi HS đọc bài tập đọc Ở bờ đê
	- 2 HS đọc

	-  Giới thiệu bài:
	

	+ GV đưa chữ g, nói: gờ 

+ GV đưa chữ h, nói: hờ
	-HS đọc cá nhân.

	+ GV giới thiệu chữ G, H in hoa
	

	2. Khám phá:

	a. Dạy âm g và chữ cái g
	

	- GV đưa tranh nhà ga lên và giới thiệu tiếng ga 

- GV đọc :ga
	- HS quan sát

 - HS nhận biết g, a = ga
- HS đọc  đồng thanh : ga

	- GV đưa chữ ga và mô hình chữ ga
- GV đưa mô hình tiếng ga hướng dẫn HS phân tích kết hợp động tác tay.
- GV hỏi: Tiếng ga gồm những âm nào?

- GV cho HS ghép bảng tiếng ga
	- Theo dõi

- HS nêu
- HS ghép trên bảng cài

	
	- HS đánh vần: gờ-a-ga 

	b. Dạy âm h và chữ cái h ( dạy tương tự chữ g )
	

	- Các em vừa học chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học các tiếng mới là tiếng gì?


	- Chữ g, h 

- Tiếng ga, hồ
- HS ghép tiếng ga, hồ.

	3: Luyện tập:

	a. Mở rộng vốn từ. (BT2 ): Tiếng nào có âm g, tiếng nào có âm h?
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 26.

	- Nói tên sự vật
	- HS lần lượt nói tên từng sự vật: 

	 GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm g hoặc h (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (hố, gấc, gánh,...)

	b. Tập đọc. (Bài tập 3) 
	

	- GV trình chiếu hình ảnh bài tập đọc lên bảng.và giới thiệu các thành viên trong gia đình bé Hà.

	- GV đọc mẫu 1-2 lần
	- HS nghe

	- GV chỉ các từ Hà, ho, bế,  trong bài đọc trên bảng

.
	- HS đồng thanh  đánh vần, đọc trơn các từ GV chỉ 

	Tiết 2

	c. Tập đọc (tiếp)
	

	- GV chỉ từng câu và giới thiệu: Bài đọc có 3 tranh và 4 câu (tranh 2 có 2 câu).

- GV : Các em đọc thầm tên bài và đọc từng câu 


	- HS đọc từng câu.
- HS đọc không theo thứ tự.

	- Cho HS luyện đọc.
	- HS luyện đọc đồng thanh . 

	- GV  cho học sinh thi đọc 
	- HS thi đọc cả bài

	- GV cho cả lớp đọc cả bài.
	

	- GV cho HS tìm hiểu nội dung bài đọc qua 1 số câu hỏi gợi ý:

+ Bé Hà bị sao?

+ Bà bảo bé Hà bà bế ai?

+ Bé Hà đòi Ba làm gì?

+ Ba đã bế ai?
	- Lắng nghe và trả lời câu hỏi:

+ Bé Hà bị ho.

+ Bà bế bé Lê

+ Đòi ba bế bé Hà

+ Ba bế cả bé Hà và bé Lê

	* GV cho HS đọc lại những gì vừa học ở bài 11
	* Cả lớp nhìn SGK đọc 

	d.Tập viết (Bảng con – BT 5)
	
	

	- Cho HS đọc các chữ mẫu cần viết trong bài tập 5
	- HS đọc 

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường g, h, ga, ghế cỡ vừa.

- GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết lần lượt :

g, ga, h, hồ.

- Cho Hs viết lần lượt vào bảng con.

Quan sát – giúp đỡ HS yếu.
	- HS theo dõi
- Hs viết lần lượt vào bảng con.



	4. Vận dụng: 

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài 13

- GV khuyến khích HS tập viết chữ g, h trên bảng con
	- Lắng nghe


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Tiếng Việt

                                          Bài 13:       i  -  ia
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết các âm và chữ i, ia; đánh vần, đọc đúng tiếng có i, ia với mô hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm chính + thanh”: bi, bia.Nhìn tranh ảnh minh hoạ, phát âm và tự phát hiện tiếng có âm i, âm ia. 

- Đọc đúng bài Tập đọc Bé Bi, bé Li. Biết viết các chữ i, ia; các tiếng bi, bia, các chữ số 4, 5 (trên bảng con).

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên,óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính + bài dạy điện tử
- HS: SGK, ĐDHT, vở.

III . Các hoạt động dạy học chủ yếu:                                                  

Tiết 1
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 

- Cho hs cả lớp viết bảng con: ga, hồ

- GV nhận xét.

2. Khám phá:

- GV giới thiệu bài học về âm và chữ i, ia. cho HS nhắc lại. 

- GV giới thiệu chữ I in hoa.
- GV đưa hình các viên bi, hỏi: Đây là gì?
 - GV đưa tiếng : bi
	Hs thực hiện
-HS nhắc lại đề bài

- Cả lớp chú ý lắng nghe

- HS: b, i; đọc đồng thanh : bi. 


	- Phân tích tiếng bi. 
- GV chỉ hình bia đá: Đây là các tấm bia ghi tên các tiến sĩ thời xưa.

- GV đưa tiếng: bia 
- Phân tích tiếng bia gồm có âm b đứng trước, âm ia đứng sau.

3.Luyện tập:
 a. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm i? Tiếng nào có âm ia?)
-  Nói 3 - 4 tiếng ngoài bài có âm i, có âm ia?
b. Tập đọc (BT 3)

- GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc kể về anh em bé Bi, bé Li (Li là em gái Bi).

- GV đọc mẫu từng lời dưới tranh, giới thiệu tình huống

Luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa 1 số từ.                                                      

                                                           Tiết 2
- Luyện đọc từng lời dưới tranh

- GV: Bài có 4 tranh và lời dưới 4 tranh.
- (Đọc vỡ từng câu) GV chỉ từng chữ trong tên bài cho cả lớp đọc thầm, sau đó 1 HS đọc, cả lớp đọc. Làm tương tự với từng lời dưới tranh.

- GV sửa lỗi phát âm cho HS, nhắc HS nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu hai chấm dài hơn sau dấu phẩy.
-Thi đọc đoạn, bài 
- Tìm hiểu bài đọc (lướt nhanh)
- GV: Qua bài đọc, em hiểu điều gì?
- Cả lớp đọc lại nội dung bài 13; đọc cả 7 chữ học trong tuần (cuối trang 28).

c. Tập viết (bảng con - BT 4)

- Gọi HS đọc các chữ, tiếng, chữ số: i, ia, bi, bia; 4, 5.
- Tập viết các chữ, tiếng: i, ia, bi, bia
- GV hướng dẫn chữ mẫu 
- Tập viết các chữ số: 4, 5
- GV hướng dẫn HS viết.
4.Vận dụng:

- Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?
	- HS nhìn mô hình: bờ - i - bi / bi.
-HS: b, ia; đọc: bia. 
- HS nhìn mô hình, đánh vần và đọc trơn: bờ - ia - bia / bia.
* HS nói lại chữ, tiếng vừa học: i, ia; bi, bia; ghép trên bảng cài chữ i, chữ ia.
-  HS nói  tên các sự vật trong từng hình. (chị, phi, thi, nghỉ,...); có âm ia (chia, kia, phía, tỉa,...).

-Hs lắng nghe

- HS đánh vần, đọc trơn các từ ngữ (được tô màu hoặc gạch chân): bi bô, lia lịa, bị ho, dỗ bé.

- HS đọc đồng thanh , sau đó 4 HS đọc lời dưới 4 tranh .

- HS thi đọc từng đoạn (mỗi HS đọc lời dưới 2 tranh).

- HS thi đọc cả bài.

- 1 HS đọc cả bài.

Cả lớp đọc đồng thanh cả bài .

- Bé Li rất yêu anh Bi. Bi rất yêu em bé. / Anh em Bi rất thân nhau, yêu quý nhau.

- HS đọc
-HS đọc
- HS viết bảng con: i, ia (2 lần). Sau đó viết: bi, bia (2 lần). Số 4,5

-HS Chữ i và tiếng bi
- Chữ ia, tiếng bia.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Tiếng Việt
Tiết 6:    Tập viết sau bài 12. 13.
I.Yêu cầu cần đạt:
 - Tô, viết đúng các chữ g, h, i, ia, và các tiếng ga, hồ, bi, bia - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

- Tô, viết đúng các chữ số 4, 5.
- Giáo dục HS tính cẩn thận.
II.Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	           Hoạt động của giáo viên
	           Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
2. Khám phá:
a.Tập tô, tập viết: g, ga, h, hồ
- Cả lớp đọc các chữ, tiếng, chữ số: g, ga, h, hồ, i, bi, ia, bia, 4, 5.
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

+ Chữ g; cao 5 li; gồm 1 nét cong kín, 1 nét khuyết ngược. 
+ Tiếng ga, viết chữ g trước, chữ a sau.

+ Chữ h; cao 5 li; gồm 1 nét khuyết xuôi, 1 nét móc 2 đầu.
+ Tiếng hồ', viết chữ h (cao 5 li), chữ ô, dấu huyền.

- HD viết  i, bi, ia, bia tương tự
b.Tập tô, tập viết chữ số: 4, 5
- GV hướng dẫn:
+ Số 4: cao 4 li; gồm 3 nét. 
+ Số 5: cao 4 li; gồm 3 nét. 

+ GV Hd từng nét.

3. Luyện tập:
- GV HD HS tô, viết bài trong vở Luyện viết 1, tập một.

4. Vận dụng:

– Gv tuyên dương, khen thưởng những học sinh viết nhanh, viết đúng, viết đẹp.

- Nhắc nhở, động viên những học sinh chưa viết xong tiếp tục hoàn thành.
	- HS hát
-1 HS nhìn bảng, đọc: g, ga, h, hồ, nói cách viết, độ cao các con chữ.

- HS viết các chữ, tiếng g, ga, h, hồ vào bảng con.
- HS viết các chữ, tiếng i, bi, ia, bia vào bảng con.
- HS chú ý theo dõi, quan sát.

- HS viết các chữ số: 4, 5 vào bảng con.
- HS tô, viết bài trong vở Luyện viết 1, tập một.




  IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............


Tiếng Việt
                                     Bài 14:     HAI CHÚ GÀ CON

I.Yêu cầu cần đạt: 
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được câu hỏi dưới tranh.Nhìn tranh, có thể tự kể được từng đoạn của câu chuyện.

- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau, đừng tranh giành, nghĩ xấu về nhau để khởi phải xấu hổ, ân hận.

II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: SGK Tiếng Việt..

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	            Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:
- GV đưa lên bảng tranh minh hoạ câu chuyện Chồn con đi học, 
2.Khám phá:
-GV chỉ tranh minh hoạ, mời HS xem tranh, đoán nội dung truyện.

- GV giới thiệu câu chuyện Hai chủ gà con kể về hai anh em gà. Nom chúng thật đáng yêu nhưng không rõ vì chuyện gì đó mà chúng cãi nhau.

- GV kể 3 lần: 

- Lần 1 kể tự nhiên, không chỉ tranh.

- Lần 2: Vừa chỉ từng tranh vừa kể chậm, HS 

-  Kể lần 3 (như lần 2) để HS khắc sâu nội dung câu chuyện.
	- 1em kể chuyện theo tranh1, 2, 3. - 1em nói lời khuyên của câu chuyện.

- Có 2 chú gà con, chú lớn là anh, chú bé hơn là em. Trước mặt hai anh em có con gì đó như là con giun. Hai anh em vẻ mặt căng thẳng như đang cãi nhau. Trong truyện còn có 1 con chuột).

- Nghe toàn bộ câu chuyện.

- Nghe và quan sát tranh

	- GV chỉ tranh 1, hỏi: Ra vườn kiếm ăn, anh em gà con thấy gì? 

- GV chỉ tranh 2: Đang đói bụng, hai chú gà làm gì? 

- GV chỉ tranh 3: Vì sao hai anh em gà cãi nhau? 

GV chỉ tranh 4: Khi lại thấy con mồi, anh em gà làm gì? 

.- GV chỉ tranh 5: Chuột xuất hiện và nói điều gì? 

-GV chỉ tranh 6: Vì sao hai anh em gà ân hận, xấu hổ? 

- Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi theo 2 tranh.

- 1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh. 

3.Luyện tập:
- Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi)

- Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
- GV: Câu chuyện khuyên các em điều gì? 

- GV: Câu chuyện là lời khuyên: Anh em phải yêu thương nhau; tranh giành, nghĩ

xấu về nhau sẽ phải xấu hố, ân hận.
4.Vận dụng:

- GV biểu dương những HS kể chuyện hay.

- Yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện về hai anh em gà con đã biết ân hận, xấu hổ vì tranh nhau một cái đuôi chuột.
-Nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết KC Đôi bạn tuần tới.
	- Ra vườn kiếm ăn, anh em gà con thấy con vật gì đó giống như một con giun.

-Đang đói bụng, hai chú gà cùng lao vào vồ con giun.

-Vì con giun đột ngột biến mất, hai anh em người nọ nghi ngờ người kia đã chén mất con giun nên cãi nhau.

- Con giun lại xuất hiện, hai anh em gà lại lao vào bắt / vồ con giun. Nhưng con giun lại biến mất.

- Chuột nói: “Đó đâu phải là con giun mà là cái đuôi của ta. Hai anh em ngươi thật ngốc!”.

- Anh em gà ân hận, xấu hổ bởi vì chúng hấp tấp và không biết nhường nhịn nhau nên đã tranh nhau một cái đuôi chuột, bị chuột chê cười.

- Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện.

- Một HS chỉ 6 tranh, tự kể toàn bộ câu chuyện.

- 1 HS xung phong kể lại câu chuyện

-Câu chuyện khuyên: Anh em phải yêu thương nhau. / Anh em tranh giành nhau sẽ phải ân hận, xấu hổ.

- Cả lớp bình chọn những HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa của câu chuyện.




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:       
........................................................................................................................................
Tiếng Việt
Bài 15:        Ôn tập
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Biết ghép các âm đã học (âm đầu l, b, h, g, âm chính a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia) thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm chính + thanh”.
Đọc đúng bài Tập đọc Bể cá.
- Tìm đúng từ ứng với mỗi hình, viết đúng từng từ.
-Hs yêu thích môn học 
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: SGK Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	        Hoạt động của giáo viên
	                Hoạt động của học sinh

	1 .Khởi động:
2.Khám phá 
3. Luyện tập:
* BT 1 (Ghép các âm đã học thành tiếng)

 GV gắn / chiếu lên bảng lớp mô hình ghép âm; nêu YC.

-GV chỉ từng chữ (âm đầu) ở cột dọc, HS đọc: l, b, h, g.
- GV chỉ từng chữ (âm chính) ở cột ngang, HS đọc: a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia.
- GV chỉ chữ, mời HS ghép từng tiếng theo cột ngang.
- GV chỉ chữ, HS đọc lại.

* BT 2 (Tập đọc)

- GV chỉ hình minh hoạ bài đọc, hỏi: Đây là cái gì? 

- GV: Các em cùng đọc bài Tập đọc để biết bể cá cảnh này có những con vật gì.
- GV đọc mẫu; kết hợp giải nghĩa từ: cò đá (cò làm bằng đá); lele gỗ (le le đẽo bằng gỗ).
- Luyện đọc từ ngừ:.
- Luyện đọc câu
- GV: Bài đọc có mấy câu?

-  GV cho HS đọc vỡ từng câu.
 - Thi đọc cả bài

*BT 3 (Tìm từ ứng với hình)

-GV đưa lên  5 hình ảnh. 

- GV chỉ từng từ, HS đọc: bí, lê, hổ, gà, đĩa.
- GV yêu cầu HS làm bài.
4. Vận dụng:

- GV nhận xét tiết học.

-Về nhà luyện đọc các âm đã học
	- HS hát.
-Làm việc lớp - nhanh

- HS đọc.

-HS đọc .

-Đây là bể cá cảnh.

- HS theo dõi ,lắng nghe

- HS đọc trơn các từ ngữ được tô màu hoặc gạch chân trong bài: bể cá, có cò, cò đá, le le gỗ

- HS TL: Có 4 câu

- Cả lớp đọc đồng thanh  tên bài và câu 1 theo thước chỉ của GV. Sau đó 1 HS đọc thành tiếng, Làm tương tự với câu 2, 3, 4.

- Đọc từng câu 
- Thi đọc cả bài.

- 1 HS đọc cả bài.

-1 HS làm bài.
- HS đọc.

- HS làm vào VBT .


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............


